TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3127:1979

HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Styrax tonkinensis - Technical requirements
Có hiệu lực từ 7-1980

(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ ngày 27/12/1979 của UBKH và KTNN)
Tiêu chuẩn này quy định những chỉ tiêu chất lượng của hạt giống Bồ đề dùng để trồng rừng cung cấp gỗ cho công nghiệp giấy, sợi.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những cơ sở trồng rừng Bồ đề quốc doanh, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh hạt giống Bồ đề.

1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Chỉ được dùng hạt làm giống khi hạt có đủ các yêu cầu chất lượng đã quy định trong tiêu chuẩn.

1.2. Khi gieo ươm, thu nhận, mua bán các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đều phải tiến hành kiểm nghiệm chất lượng hạt và phải có phiếu kiểm nghiệm chất lượng hạt giống theo mẫu quy định - Theo phụ lục.

1.3. Bên nhận hạt giống cần lưu phiếu kiểm nghiệm hạt giống trong thời gian ít nhất là 1 năm.

1.4. Đối với năm mất mùa thì chất lượng hạt giống Bồ đề theo quy định của Bộ lâm nghiệp.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Độ sạch 

2. Tỷ lệ hạt còn khả năng nảy mầm 

3. Độ ẩm của hạt 

4. Khối lượng 1000 hạt 

5. Mẫu của phôi và nội nhũ còn trắng chưa chuyển sang màu vàng đục
	Trên 95%

Trên 70%

30 đến 34%

Trên 120 g


PHỤ LỤC
PHIẾU KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG
1. Tên hạt giống...

2. Nơi giao hạt giống 

3. Nơi nhận hạt sử dụng 

4. Điều kiện bảo quản hạt giống

5. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm:

- Độ sạch (%)

- Tỷ lệ hạt còn khả năng nẩy mầm(%)

- Độ ẩm của hạt(%)

- Khối lượng 1000 hạt (gam)

- Mầu sắc phôi, nội nhũ

6. Địa điểm sẽ gieo trồng

7. Họ tên người kiểm nghiệm hạt giống 

8. Ngày kiểm nghiệm hạt giống.

